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LỜI MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

Kể từ khi ra đời đến nay đã trên 70 năm, hệ thống phát thanh tại Việt Nam đã 

có những bước tiến rất lớn, hiện đại hóa từ hệ thống máy phát, biên tập chương trình, 

quảng bá nội dung với quy mô rộng khắp, thu hút được nhiều thính giả. Tuy nhiên, trái 

ngược với sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống phát thanh (Đài tiếng nói Việt Nam và 

đài phát thanh các Tỉnh, Thành phố), hệ thống truyền thanh cơ sở bộc lộ nhiều điểm 

yếu, chưa đáp ứng được tốc độ phát triển thời đại cũng như chưa phát huy hết tiềm 

năng của hệ thống truyền thanh cơ sở. Những tồn tại của hệ thống truyền thanh cơ sở 

phải kể đến như sau: 

- Hệ thống thiếu đồng bộ: Nếu nói về phương thức truyền tải âm thanh thì có 

2 phương pháp là: Truyền thanh có dây và Truyền thanh không dây (chủ yếu 

dùng sóng FM). Cả hai hệ thống đều bộc lộ nhiều điểm bất cập, trong đó đặc 

biệt là hệ thống không dây dùng sóng FM. Hệ thống không dây được triển 

khai ồ ạt, thay thế rất nhiều hệ truyền thanh có dây từ đầu những năm 2000 

bởi rất nhiều nhà cung cấp khác nhau. Hệ quả của nó là mạng lưới truyền 

thanh không dây rất lớn nhưng không có tính tương tác với nhau và cũng 

không thể tương tác với đài phát thanh cấp tỉnh. 

- Hệ thống chưa đảm bảo chất lượng: Như đã nói ở trên, do có quá nhiều 

nhà cung cấp và vấn để hợp chuẩn chưa được quan tâm dẫn đến rất nhiều 

hạng mục chưa đảm bảo chất lượng:  

+ Máy phát kém chất lượng, hãng sản xuất không uy tín. 

+ Cụm thu FM độ nhạy thấp, kém ổn định, thiếu mỹ quan. 

+ Loa truyền thanh chất lượng kém, gây phản ứng tiêu cực cho người nghe. 

Hệ thống thiếu an toàn, tin cậy: Khác với hệ thống truyền thanh có dây, hệ 

thống truyền thanh không dây FM có ưu điểm trong việc triển khai, không 

phụ thuộc nhiều vào địa hình, dễ dàng bổ sung thêm điểm thu đầu cuối, 

không làm ảnh hưởng đến công suất máy phát tại trung tâm. Tuy nhiên, do 

đặc thù công nghệ là dùng sóng vô tuyến, nên độ ổn định, tin cậy phụ thuộc 

nhiều vào chất lượng của máy phát và ăn-ten đặt tại trung tâm. Yếu điểm về 

tính an toàn, độ tin cậy thể hiện rất rõ tại các tỉnh Tây Nguyên nói chung, 

Đắk Lắk nói riêng, luôn là điểm nóng về an ninh, quốc phòng trong những 
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năm gần đây. Việc các đài phát thanh bị hack dẫn đến phát những bản tin 

tuyên truyền tiếng nước ngoài, hay chống phá nhà nước vẫn còn xảy ra. 

- Thông tin đến người nghe chưa kịp thời và chưa đủ hấp dẫn: Như đã nói 

ở trên, chất lượng âm thanh của hệ thống truyền thanh còn nhiều bất ổn, 

nhiều địa phường còn có thể nói là chất lượng âm thanh rất kém, do vậy 

không thể dùng hệ thống loa này để phát những nội dung giải trí được, vô 

tình làm phản tác dụng, gây phản ứng xấu cho người nghe. 

2. Tổng quan vấn đề cần nghiên cứu 

Hướng giải quyết mà trong khuôn khổ luận văn cần nghiên cứu là thiết kế hệ 

thống truyền thông radio số đồng nhất 3 cấp (tỉnh, huyện, xã), kết hợp giữa công nghệ 

truyền thanh qua Internet và sóng FM. Mục tiêu đạt được là nâng cao chất lượng dịch 

vụ, hệ thống phải bảo mật, có thể phát thanh đồng nhất 3 cấp, qua Internet và không 

dây (truyền thanh qua sóng FM). Để cụ thể hóa mục tiêu trên, những nội dung cần 

nghiên cứu của đề tài như sau: 

- Nghiên cứu lý thuyết, thiết kế mô hình hệ thống truyền thông radio số đồng 

nhất 3 cấp (tỉnh, huyện, xã), bao gồm nghiên cứu lí thuyết chính về xây 

dựng hệ thống Radio số, truyển thanh qua Internet, thiết kế mô hình phần 

cứng truyền phát thông tin, thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu, thiết kế chức 

năng phần mềm lưu trữ dữ liệu và thiết kế phần mềm quản lý cho hệ thống 

máy chủ phát thanh. 

- Nghiên cứu đề xuất mô hình hệ thống máy chủ sản xuất nội dung số, máy 

chủ phát sóng và các hệ thống máy thu Internet Radio (đặt cạnh máy phát 

FM), kết hợp nghiên cứu. Đây là bộ giải pháp tổng thể đảm bảo rằng hệ 

thống phát thanh được bảo mật, tin cậy, đồng nhất 3 cấp. 

3. Mục đích nghiên cứu của luận văn 

Trong khuôn khổ luận văn, tác giả sẽ nghiên cứu, thiết kê mô hình hệ thống 

truyền thông radio số đồng nhất 3 cấp (tỉnh, huyện, xã), kết hợp giữa công nghệ truyền 

thanh qua Internet với sóng FM, sử dụng các nền tảng phần cứng, phần mềm mới nhất. 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Mô hình truyền thông số Radio qua Internet, kết hợp 

sóng FM. 
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- Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu về các mô hình truyền thông số qua 

internet và các mô hình kết hợp giữa Internet với sóng FM, từ đó đưa ra 

thiết kế hệ thống truyền thông radio số đồng nhất 3 cấp (tỉnh, huyện, xã), kết 

hợp giữa công nghệ truyền thanh qua Internet với sóng FM. Cuối cùng là đề 

xuất lựa chọn đúng đắn để ứng dụng vào xây dựng hệ thống truyền thông 

không dây đồng nhất 3 cấp Tỉnh, Huyện, Xã qua Internet. 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu:  

Luận văn được thực hiện dựa trên các phương pháp nghiên cứu: 

- Thu thập và phân tích các tài liệu liên quan đến đề tài. 

- Nghiên cứu tài liệu về lý thuyết các mô hình truyền thông số qua internet và 

các mô hình kết hợp giữa Internet với sóng FM. 

- Đề xuất mô hình và đưa ra kết luận về tính khả thi của hệ thống truyền 

thông radio số đồng nhất 3 cấp (tỉnh, huyện, xã), kết hợp giữa công nghệ 

truyền thanh qua Internet với sóng FM. 

Nội dung của luận văn gồm 4 phần chính: 

 Chương 1: Tổng quan về hệ thống truyền thông số qua internet và hệ 

thống truyền thanh qua sóng FM 

 Chương 2: Đề xuất mô hình hệ thống truyền thông đồng nhất 3 cấp 

 Chương 3: Hoàn thiện mô hình hệ thống với các phân hệ phần cứng, phần 

mềm 

 Kết luận 

  



4 
 

CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ TRUYỀN 

THANH TRONG NƢỚC VÀ QUỐC TẾ 

Trong chương này, chúng ta tìm hiểu về các khái niệm, công nghệ mới và cũ 

của hệ thống truyền thanh AM, truyền thanh qua sóng FM và qua Internet, từ đó đưa ra 

ưu điểm, nhược điểm của mỗi loại hình và lí do tại sao nên đề xuất một mô hình truyền 

thanh mới. 

1.1. Tổng quan về các công nghệ đang sử dụng trên các hệ thống truyền 

thanh tại Việt Nam 

Hiện nay các đài truyền thanh xã, phường, thị trấn chủ yếu hoạt động theo 2 

phương thức đây đều là phát thanh Analog AM và FM: 

 Truyền thanh hữu tuyến (truyền thanh có dây). 

 Truyền thanh vô tuyến (truyền thanh không dây phát sóng FM). 

1.1.1. Phương thức truyền thanh hữu tuyến (truyền thanh có dây) 

Truyền thanh hữu tuyến là hệ thống truyền tải âm thanh từ điểm phát tới các 

điểm thu thông qua đường truyền hữu tuyến. Tín hiệu âm thanh được chuyển đổi thành 

tín hiệu điện được truyền tải trên đường đây kim loại bằng đồng và được khôi phục lại 

thành tín hiệu âm thanh ở phía thu. Hiện nay ở rất nhiều địa phương trên nước ta vẫn 

đang sử dụng phương thức truyền thanh này.  

 

Hình 1.1:  Hệ thống truyền thanh có dây 
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1.1.2. Phương thức truyền thanh vô tuyến (truyền thanh không dây phát sóng FM) 

Hệ thống truyền thanh không dây cho phường xã không còn xa lạ gì đối với 

mọi người dân. Nó là thứ rất quen thuộc với mọi người dân. Mỗi chiều tối hay sáng 

sớm nghe những câu nói như: “ Đây là Đài Tiếng Nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, 

thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Dưới đây là sơ đồ của hệ thống 

truyền thanh không dây lắp đặt cho xã phường: 

 

Hình 1.1: Hệ thống truyền thanh không dây 

Ngoài các hệ thống truyền thanh cũ (có dây, FM), trong những năm gần đây, 

chúng ta đã đưa ra một số đề án thử nghiệm truyền thanh số và cũng đang được triển 

khai như hệ thống phát thanh số theo tiêu chuẩn DAB+ tại Việt Nam.  

1.1.3. Nhược điểm của các phương thức cũ 

Với hệ thống truyền thanh có dây: 

Hệ thống truyền thanh có dây bằng dây đồng và tăng âm đã được xây dựng và 

tồn tại ở Việt Nam trên 30 năm qua, công nghệ thiết bị lạc hậu, chất lượng âm thanh 

kém và không đồng đều trên toàn tuyến. 

Truyền thanh có dây thường xảy ra sự cố đường dây trong mùa mưa bão. Việc 

bảo trì sửa chữa đường dây rất vất vả và nguy hiểm do sét đánh, chập điện lưới vào 

dây truyền thanh… Khi triển khai hệ thống truyền thanh có dây ở vùng sâu, vùng xa 

có nhiều đồi núi hoặc sông rạch thì việc trồng cột trụ và kéo dây sẽ rất gian nan và tốn 

kém. 
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Với các hệ thống truyền thanh không dây thế hệ cũ: 

Hệ thống không dây công nghệ cũ phát sóng ở băng tần FM (87.5108MHz), tuy 

khắc phục được 3 nhược điểm của mạng có dây, nhưng lại phát sinh 3 nhược điểm 

mới: 

- Các cụm loa không dây công nghệ cũ rất dễ bị nhiễu sóng lạ, phát tiếng ồn 

vào ban đêm, gây phiền hà cho người dân. 

- Việc tiếp tục sử dụng băng tần FM (87.5108MHz) cho truyền thanh cơ sở là 

đi ngược lại với lộ trình phát triển toàn cầu và vi phạm các luật lệ Quốc tế 

về viễn thông và phát thanh truyền hình (ITU-T và ITU-R). 

- Do sử dụng tần số không phù hợp, cho nên khi thiết kế chọn tần số FM để 

phân chia cho mỗi xã (phường) là điều rất nan giải!  

1.2. Nghiên cứu, tìm hiểu một số hệ thống truyền thanh tiên tiến trên thế 

giới hiện nay 

Tại những nước trên thế giới như Mỹ hay trong khu vực như Đài Loan, Hàn 

Quốc, Trung Quốc... hay như những quốc gia lớn tại châu Âu, hệ thống truyền thanh 

vẫn được duy trì và phát triển, tùy vào đặc thù và cách thức khác nhau của từng nước. 

 

Hình 1.3:  Tiến trình phát triển của phát thanh trên thế giới 

Ngoài FM, hiện nay, một trong những công nghệ tiên tiến nhất đang được phát 

triển và triển khai rộng rãi là “phát sóng âm thanh kỹ thuật số” (DAB). DAB hiệu quả 

hơn trong việc sử dụng phổ tần hơn so với đài FM hay AM, và do đó có thể cung cấp 

nhiều dịch vụ vô tuyến hơn cho cùng băng thông đã cho. DAB mạnh mẽ hơn đối với 
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nhiễu để nghe di động, mặc dù chất lượng tiếp nhận DAB giảm nhanh khi cường độ 

tín hiệu giảm xuống dưới ngưỡng quan trọng, trong khi chất lượng tiếp nhận FM giảm 

chậm với tín hiệu giảm, cung cấp độ che phủ hiệu quả diện tích lớn hơn. 

Qua khảo sát tại một số nước, hệ thống radio hầu hết đã được nâng cấp thành hệ 

thống số, hàm chứa nhiều công nghệ, làm thay đổi hoàn toàn cách nhìn về một hệ 

thống radio truyền thống. Trong mục tiếp theo, tác giả sẽ tìm hiểu kỹ hơn về truyền 

thanh qua Internet, công nghệ đã được phát triển trong những năm gần đây, thay thế 

FM và DAB. 

1.3. Nghiên cứu lý thuyết về hệ thống truyền thanh qua Internet 

1.3.1. Điều kiện cần thiết để phát triển Internet Radio 

Internet rất quan trọng, bởi vì nó là yếu tố tiên quyết để một đài phát thanh có 

khả năng giao tiếp với người nghe, không chỉ trong nước mà còn quốc tế nữa. Sự xuất 

hiện của Internet radio sẽ không thể thực hiện được mà không có phát triển đáng kể 

của công nghệ truyền âm thanh theo thời gian thực trên phạm vi toàn cầu. Vai trò của 

Internet Radio rất quan trọng, đặc biệt trong trường hợp truyền tải đa phương tiện, đòi 

hỏi kết nối Internet tốc độ cao, đi kèm chi phí đang tăng lên tương ứng với số lượng 

người dùng.  

Công nghệ Shoutcast được phát triển như một phương pháp cho phép truyền 

phát các file nhạc ở định dạng MP3, đi kèm với công nghệ Podcasting cho phép tự 

động lựa chọn và tải các chương trình này, có thể được chạy lại khi nào muốn. Sự kết 

hợp Shoutcast và Podcast mang đến một giải pháp Internet Radio khá hoàn thiện. Điều 

này dẫn đến việc các thiết bị nghe nhìn không cần thiết phải là các đài có sóng FM, 

không cần thiết phải là các máy tính để bàn, laptop mà chỉ cần đơn giản là thiết bị nhỏ 

gọn mà kết nối được Internet, qua 3G, wifi là có thể đài phát thanh Internet. 

1.3.2. Sự khác biệt giữa Radio Internet và Radio cổ điển 

Sự khác biệt giữa các đài phát thanh cổ điển và đài phát thanh Internet không 

chỉ nằm ở các giải pháp công nghệ mà còn nằm ở khía cạnh pháp luật. Trước hết, phát 

thanh Radio Internet không cần phải xin giấy phép như trong trường hợp của đài phát 

thanh truyền thống. Lí do là không có nhu cầu về phân bổ tần số. Internet là một 

phương tiện để chung và tất cả mọi người trên thế giới có thể sử dụng nó. Họ có quyền 

lựa chọn được nghe gì, xem gì. Internet Radio sẽ là giải pháp tốt nếu nội dung phong 

phú, dẫn đến số người nghe có thể lên đến hàng triệu. Đài phát thanh Internet đã có 
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một sự phát triển cực kỳ mạnh mẽ bởi chi phí phát triển và vận hành Radio Internet là 

rất thấp so với hệ thống Radio cổ điển. 

 

1.3.3. Công nghệ truyền dẫn 

a) Unicast và Multicast 

Unicast là một mô hình truyền dữ liệu trong đó các gói dữ liệu được gửi trực 

tiếp đến một điểm duy nhất. gọi là máy phát và một/nhiều máy thu. Card mạng 

Ethernet được sử dụng cho loại truyền tải này. Nó được dựa trên các giao thức: TCP, 

HTTP, SMTP, FTP, ARP. Unicast đòi hỏi một kết nối riêng biệt từ máy chủ đến mọi 

khách hàng. Việc này sử dụng hầu hết băng thông rộng, bởi vậy giải pháp này được sử 

dụng chủ yếu cho việc xây dựng mạng lưới khu vực địa phương. 

Multicast là một cách để phân phối thông tin, nơi số người nhận thông tin này 

được giả định là ngẫu nhiên. Người nhận được chia thành các nhóm riêng biệt. Nói 

cách khác, sử dụng nhiều luồng Multicast để gửi cùng một thông điệp sẽ tiết kiệm 

được băng thông. 

b) Công nghệ Shoutcast và Podcast 

Hệ thống Shoutcast được sử dụng cho việc truyền âm thanh hoặc hình ảnh trong 

hình thức của một dòng dữ liệu, sử dụng giao thức HTTP.  Hệ thống này được phát 

triển cho các ứng dụng như Winamp. Việc mã hóa MP3 là một cuộc cách mạng và làm 

cho nó có thể để thuận tiện hơn hẳn trong quá trình chuyển tải các tập tin âm thanh. 

Quan trọng hơn là Shoutcast là nền tảng phần mềm hoàn toàn miễn phí, có sẵn cho hầu 

hết nền tảng phần cứng.  

1.4. Kết chƣơng 

Trong chương này, tác giả đã đi tìm hiểu về các loại hình truyền thanh truyền 

thống như FM, truyền thanh có dây, đến các loại hình truyền thanh hiện đại hơn như 

DAB, Internet Radio. Việc khảo sát nghiên cứu không chỉ thực hiện trên hệ thống 

truyền thanh không dây của Việt Nam mà còn nghiên cứu trên các hệ thống truyền 

thanh khác trên thế giới, với việc đưa ra các thách thức lớn với hệ thống truyền thanh 

của Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo. Tác giả cũng đưa ra ưu điểm, nhược điểm của 

các loại hình truyền thanh, từ đó đưa ra được ưu điểm lớn nhất của loại hình truyền 

thanh qua Internet.  
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Trong chương tiếp theo, tác giả sẽ đề xuất mô hình hệ thống truyền thanh không 

dây, phù hợp với tình hình Việt Nam. 
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CHƢƠNG 2: NHU CẦU THỰC TẾ VÀ ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH HỆ 

THỐNG TRUYỀN THANH KHÔNG DÂY ĐỒNG NHẤT 3 CẤP 

Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu về yêu cầu thực tế của hệ thống truyền 

thanh trong thời đại mới, từ đó đưa ra mô hình hệ thống truyền thanh không dây đồng 

nhất 03 cấp. 

2.1. Yêu cầu của hệ thống truyền thanh không dây đồng nhất 03 cấp 

2.1.1. Thực trạng hiện nay của hệ thống truyền thanh 

Hiện nay hạ tầng truyền dẫn phát sóng được đầu tư công nghệ mới, hiện đại, 

hiệu quả. Hạ tầng truyền dẫn phát sóng được chuyển đổi dần từ công nghệ tương tự 

sang công nghệ số nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và tiết kiệm băng tần. Hệ thống 

truyền thanh hiện nay đã đạt được khá nhiều thành tựu so với trước kia, cụ thể là: 

- Việc ứng dụng công nghệ số vào sản xuất chương trình phát thanh cho 

phép thực hiện các chương trình trực tiếp thuận tiện và dễ dàng. 

- Các hệ thống lưu trữ âm thanh được đầu tư nhằm tạo điều kiện thuận lợi 

cho việc khai thác, sử dụng tư liệu và tạo ra một kho lưu trữ âm thanh có 

giá trị về nhiều mặt, đặc biệt là giá trị về văn hóa. 

- Việc phát triển phát thanh số, đưa các chương trình phát thanh tích hợp 

trên các thiết bị thông minh như điện thoại di động, tiến tới hội tụ trên hạ 

tầng viễn thông băng rộng đang được nhiều cơ quan, tổ chức quan tâm 

nghiên cứu thực hiện vì đây sẽ là xu thế phát triển của phát thanh hiện đại. 

Bên cạnh các ưu điểm đã đạt được, hệ thống truyền thanh hiện nay ở Việt Nam 

cũng không tránh khỏi các nhược điểm như: 

- Một số các trang thiết bị trong dây truyền phát thanh đa phần được đầu tư 

từ rất lâu, công tác quản lý, khai thác khó khăn phức tạp, đặc biệt khó 

khăn trong công tác sửa chữa. 

- Hệ thống truyền thanh được đầu tư tại nhiều tỉnh, thành phố hiện tại đã cũ, 

kém ổn định, nhiều máy phát hiện phát không đủ công suất như thiết kế 

ban đầu. 

- Khả năng đảm bảo an toàn dữ liệu thấp, hệ thống truyền thanh không dây 

FM dễ bị hack, phát những bản tin tuyên truyền tiếng nước ngoài, hay 

chống phá nhà nước vẫn còn xảy ra.  
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- Hệ thống trang thiết bị truyền thanh còn chưa được đầu tư đồng bộ, theo 

kiểu “có tiền đến đâu đầu tư đến đó”, nhưng lại không được quy hoạch 

thống nhất ngay từ đầu nên các thiết bị đầu tư còn chưa đồng bộ, chưa có 

hướng đưa thông tin đồng nhất từ cấp tỉnh xuống cấp huyện, cấp xã.  

2.1.2. Yêu cầu của hệ thống truyền thanh không dây đồng nhất 03 cấp 

 a) Yêu cầu đầu tiên của hệ thống truyền thanh không dây mới là phải đáp ứng 

được hoạt động với quy trình phát thanh cũ. Quy trình phát thanh cũ bao gồm quy 

trình sản xuất nội dung, quy trình phát tin bài, quy trình duyệt bài…  

b) Yêu cầu thứ 2 là phải tận dụng được nền tảng phần cứng sẵn có, nhưng lại 

phát triển thêm các module phần mềm và phần cứng, đảm bảo khắc phục được những 

yếu điểm của hệ thống cũ 

- Nội dung hệ thống phát thanh phải đồng bộ từ cấp Tỉnh đến cấp Huyện và 

Xã. Hệ thống truyền thanh qua Internet có thể kiểm soát nội dung toàn bộ 

hệ thống bằng phần mềm. 

- Hệ thống kết hợp linh hoạt giữa sóng FM và Internet. Lí do là bởi trên địa 

bàn các tỉnh biên giới, rất khó khăn để Internet có thể được truyền đến tận 

các thôn bản, các địa điểm xa cách trung tâm hàng chục km đường núi 

rừng, mà chỉ có thể truyền đến trụ sở cấp xã mà thôi. Sóng FM được sử 

dụng để truyền phát nội dung từ cấp xã xuống các thôn bản. 

- Hệ thống có khả năng stream audio qua hệ thống máy chủ, trên Internet, 

hỗ trợ việc nghe đài không chỉ qua các máy thu Internet Radio mà còn có 

thể nghe qua ứng dụng trên di động (tương tự công nghệ nghe nhạc trực 

tuyến) 

- Hệ thống có thiết bị phần cứng lắp đặt tại các xã (máy thu Internet Radio), 

có thể kết nối tới máy chủ streaming qua Internet. Máy thu, ngoài tính 

năng thu Internet Radio, còn có thể thu âm qua Micro cắm trực tiếp, và 

truyền dữ liệu ra loa hoặc ra máy phát FM loại nhỏ, dùng cho các xã. 

- Hệ thống có thể bảo vệ kênh truyền, kết nối giữa máy phát FM cấp xã đến 

các thôn bản. 
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2.2. Mô hình hệ thống truyền thanh không dây đồng nhất 3 cấp 

Trong mục dưới đây, sau khi nghiên cứu về các yêu cầu cấp thiết của hệ thống 

truyền thanh trong thời đại mới, tác giả sẽ đưa ra những đề xuất từ phần cứng đến phần 

mềm để xây dựng mô hình hệ thống truyền thanh không dây đồng nhất 03 cấp. 

- Tận dụng tối đa hệ thống thiết bị hiện có của mạng truyền thanh cơ sở. 

Hệ thống điều khiển mới phải tương thích với các hệ thống cũ, nếu 

không tương thích, yêu cầu nhà cung cấp mới phải nâng cấp phần mềm 

của tất cả thiết bị cũ không phù hợp. 

- Cải tạo hệ thống cũ cho chuẩn hóa với hệ thống điều khiển mới 

- Áp dụng công nghệ bảo mật tiên tiến trên thế giới, đảm bảo an ninh 

tuyên truyền cho mạng truyền thanh. Áp dụng các công nghệ mới về 

radio số, truyền thanh qua Internet nhẳm nâng cao chất lượng dịch vụ. 

- Nâng cao hàm lượng công nghệ thông tin trong hệ thống, tập trung vào 

mạng truyền dẫn nội dung và công tác biên tập nội dung, đảm bảo tốt hai 

mục tiêu là tuyên truyền đồng bộ rộng khắp từ cấp tỉnh đến huyện đến 

xã.  

Những thiết bị chủ yếu khi nâng cấp hệ thống như sau: 

- Máy chủ phát thanh và máy chủ nội dung đặt tại trung tâm tỉnh, đảm bảo 

nội dung trên hệ thống 3 cấp tỉnh, huyện, xã luôn được đồng nhất. 

- Máy thu Internet thông minh (Smart Internet Radio) đặt tại trạm truyền 

thanh tỉnh, huyện, xã. 

- Máy phát mã RDS-OTP và bộ phận giải mã RDS-OTP trong máy thu 

FM (điểm đầu cuối). 
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Hình 0.1:  Mô hình hệ thống truyền thông không dây đồng nhất 3 cấp 

Qua khảo sát và nghiên cứu sơ bộ tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk, em đề xuất mô hình 

hệ thống phần cứng, được mô tả như trong hình 2.1, bao gồm:  

- Hệ thống máy chủ nội dung phát sóng;  

- Hệ thống máy chủ phát sóng qua internet (streaming server);  

- Hệ thống máy trạm làm chương trình tại tỉnh, huyện, xã;  

- Hệ thống máy thu Internet Radio tại các huyện, xã; Máy tạo mã RDS-

OTP; Hệ thống máy phát FM cấp huyện (88-108 MHz/500W) và cấp xã 

(54-68 MHz/50W) có tích hợp máy phát mã RDS-OTP;  

- Hệ thống thiết bị đầu cuối có tích hợp module giải mã RDS-OTP, nhận tín 

hiệu và phát trực tiếp ra loa. Hệ thống sử dụng kết hợp (hybrid) giữa 

truyền phát qua FM và qua Internet. 

Trong tình huống bình thường, hệ thống hoạt động qua đường truyền Internet từ 

cấp tỉnh đến cấp huyện, xã. Các máy thu Internet radio tại xã, huyện sẽ thu sóng trực 

tiếp từ hệ thống máy chủ phát sóng (streaming server), sau đó phát sóng đến các điểm 

thu FM tại các cụm dân cư. Trong các tình huống Internet bị đứt cáp, thậm chí cả 3G 

cũng mất (thiên tai, gãy đứt), hệ thống có thể tự động chuyển qua phát thanh qua FM 

từ đài phát thanh cấp Tỉnh đến các đài cấp huyện, xã. Đây chính là sự kết hợp mềm 

dẻo giữa Internet Radio và FM Radio. Các mục sau đây sẽ làm rõ các phân hệ phần 



14 
 

cứng, phần mềm trong hệ thống truyền thanh không dây đồng nhất 03 cấp vừa được đề 

xuất: 

2.3. Kết chƣơng 

Trong chương này, tác giả đã nghiên cứu khảo sát tình trạng thực tế của các đài 

phát thanh, những khó khăn bất cập đang gặp phải. Tác giả cũng tìm hiểu về các yêu 

cầu của hệ thống truyền thanh mới: phải khắc phục được những nhược điểm của hệ 

thống truyền thanh cũ, trong khi đó vẫn phải đáp ứng những yêu cầu trong thực tế: Đó 

là tăng cường sự bảo mật của hệ thống thu phát sóng FM, đó là tăng chất lượng dịch 

vụ với hệ thống phát sóng qua Internet, đó là giữ nguyên quy trình sản xuất tin bài, 

phát thanh… Kết hợp với việc nghiên cứu các công nghệ mới nhất của hệ thống phát 

thanh trên thế giới (chương 1), tác giả đưa ra mô hình hệ thống truyền thanh không 

dây đồng nhất 03 cấp hoàn toàn mới, kết hợp giữa FM Radio và Internet Radio. 

Trong chương tiếp theo, tác giả sẽ đi sâu vào chi tiết từng phân hệ trong hệ 

thống mình đã đề xuất để đảm bảo hệ thống đáp ứng được yêu cầu đặt ra. 
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CHƢƠNG 3: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHẦN CỨNG VÀ 

PHẦN MỀM CHO MÔ HÌNH TRUYỀN THANH KHÔNG DÂY 

ĐỒNG NHẤT 03 CẤP 

Trong chương này, tác giả sẽ làm rõ chức năng từng phân hệ phần cứng, phần 

mềm trong hệ thống truyền thanh không dây đồng nhất 03 cấp đã được đề xuất, đảm 

bảo hệ thống đáp ứng được những yêu cầu đã được nêu trên. 

3.1. Hệ thống máy chủ nội dung 

Máy chủ nội dung là hệ thống máy chủ dành cho việc thu nhận, lưu trữ nội 

dung các bản tin, xây dựng hệ thống phần mềm quản lý và điều khiển nội dung số. Là 

nơi lưu trữ tập trung và trao đổi  dữ liệu: có chức năng cho các tuyến tỉnh, huyện, xã 

upload, lưu trữ nội dung. Hệ thống phần mềm có thể được thiết kế để lưu trữ dữ liệu 

theo kiểu phân tán hoặc tập trung với mục đích tối ưu hóa hoạt động, tốc độ xử lý của 

hệ thống.  

3.2. Hệ thống máy chủ phát sóng 

Hệ thống máy chủ phát sóng (streaming server), như trong hình 2.1, nhận nội 

dung tin bài từ máy chủ sản xuất và điều khiển nội dung, sau đó phát các bản tin qua 

Internet và thu thập số liệu từ các máy thu Internet Radio: 

- Module phần mềm điều khiển phát thanh qua Internet, cho phép phát ra các 

luồng stream audio khác nhau qua Internet.  Module phần mềm lập lịch cho 

phép phát sóng tự động, nhiều trạm, nhiều chương trình và lịch phát sóng 

thay đổi linh hoạt. Nhân viên quản lý có thể linh hoạt thay đổi lịch phát 

sóng, với việc thêm các tùy chọn ưu tiên cho tin bài phát sóng. 

- Module phần mềm chứng thực kết nối giữa máy chủ phát sóng và máy thu 

Internet Radio. Tính năng này cho phép đảm bảo kết nối ổn định, bảo mật để 

tránh việc hệ thống bị hack vào và truyền tin tức không chính xác. 

- Module phần mềm theo dõi, giám sát, quản lý thông tin hệ thống máy thu 

Internet Radio và điều khiển máy thu Internet Radio từ xa. Để thực hiện 

module phần mềm này, cần áp dụng công nghệ Internet of Things. 

- Module phát thanh bản tin khẩn cấp. Module này làm việc trực tiếp với 

module quản lý nội dung của máy chủ nội dung. 
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3.3. Máy thu Internet Radio 

Nội dung các bản tin được phát đi từ máy chủ phát sóng, sau đó sẽ được thu bởi 

máy thu Internet Radio. Máy thu Internet Radio sẽ được đặt tại cả 3 cấp tỉnh, huyện, 

xã, phía trước các máy phát FM. Tại cấp huyện, máy thu Internet Radio sẽ được đặt 

gần máy phát FM công suất vừa (500W) để phát qua an-ten cấp huyện. Tại cấp xã, 

máy thu Internet Radio sẽ được đặt gần máy phát FM công suất nhỏ (50W) để phát 

qua an-ten cấp xã đến các điểm đầu cuối. Do tính quan trọng của máy thu Internet 

Radio trong hệ thống truyền thanh không dây đồng nhất 3 cấp, để đảm bảo an toàn 

thông tin, nhóm thực hiện đề tài sẽ nghiên cứu, thiết kế, xây dựng, chế tạo từ phần 

cứng đến phần mềm.  

 

Hình 3.1: Sơ đồ khối hệ thống máy thu Internet Radio 

3.4. Máy phát mã và giải mã RDS-OTP 

Bộ phát mã tín hiệu RDS hay còn gọi là tín hiệu điều khiển, sẽ phát 1 tín hiệu 

điều chế chung với sóng cao tần. Sau đó tới máy thu sẽ được giải mã để điều khiển tắt 

mở cụm thu FM từ xa hoặc chống nhiễu khi có những tín hiệu lạ cùng tần số phát. 
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Hình 3.2: Sơ đồ khối máy phát mã RDS-OTP 

Đầu tiên, RDS sẽ cõng mã OTP được gửi đi từ máy phát FM đến máy thu. Việc 

này được thực hiện bằng cách chèn một bit OTP nhỏ vào trong chuỗi mã hoá dữ liệu 

của RDS. Mã OTP được tạo ra bởi thuật toán theo thời gian hoặc dựa trên bảng mã có 

sẵn trên máy phát. Mã này được đồng bộ bằng cách nào đó với mã của máy thu, nên 

chỉ có máy thu FM mới có thể nhận biết mã này và tránh được kiểu tấn công replay. 

Mỗi khi máy phát gửi mã, máy thu sẽ giải mã. Nếu đúng là mã OTP thì máy thu 

FM lúc này mới đồng ý phát sóng chương trình. Như vậy ở đây hiểu rõ là máy phát 

FM và máy thu FM dùng OTP như là một phương thức xác thực, để bật tắt máy phát 

chứ không phải là kỹ thuật mã hoá tín hiệu trên đường truyền. 

3.5. Máy phát FM 

Hệ thống máy phát FM cấp huyện (88-108 MHz/500W) sử dụng công suất 

500W phát công suất lớn bao trùm toàn huyện. Hệ thống máy phát FM cấp xã (54-68 

MHz/50W) thì dùng công suất nhỏ hơn. Máy phát của huyện và xã không sử dụng 

chung một tuần số, chỗng bị nhiễu đường truyền. Máy phát đều thích hợp máy phát mã 

RDS-OTP để truyền dữ liệu liên kết giữa các xã và huyện. 

3.6. Thiết bị đầu cuối 

Trong hệ thống truyền thanh không dây, thiết bị đầu cuối ở đây là các máy phát 

tín hiệu qua loa phóng thanh (máy thu FM đặt tại thôn bản, thu tín hiệu từ cấp xã, 

huyện, tinh) và phát trực tiếp qua loa. Thiết bị đầu cuối là các điểm xâm nhập tiềm ẩn 
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cho các mối đe dọa an ninh mạng và cần được bảo vệ chặt chẽ vì chúng thường là mắt 

xích yếu nhất trong bảo mật mạng. 

 
Hình 3.3: Sơ đồ khối máy thu FM tích hợp bộ giải mã RDS-OTP 

Trong sơ đồ trên là sơ đồ khối máy thu FM tại các thôn bản, đáp ứng được đầy 

đủ yêu cầu đặt ra, với việc tiếp sóng các tần số phát thanh từ cấp Tỉnh, huyện, xã, tích 

hợp mạch thu RDS-OTP, kèm bộ giải mã RDS và giải mã OTP để đảm bảo xác thực 

đường truyền. 

3.7. Kết chƣơng 

Để xây dựng hệ thống truyền thanh không dây đồng nhất 03 cấp, cần phải làm 

chủ cả phần cứng và phần mềm hệ thống. 

Mục đích trong hệ thống phần mềm là là xây dựng hệ thống máy chủ nội dung 

và máy chủ phát sóng, để nhận nội dung tin bài từ các đơn vị sản xuất và điều khiển 

luông nội dung nội dung, sau đó phát các bản tin qua Internet và thu thập số liệu từ các 

máy thu Internet Radio, thông qua hệ thống sử dụng công nghệ IoT. 
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KẾT LUẬN 

Sau thời gian thực hiện luận văn với sự nỗ lực của bản thân cùng với các kiến 

thức và kinh nghiệm được truyền đạt từ các thầy cô trong khoa, đặc biệt là sự hướng 

dẫn tận tình của giảng viên hướng dẫn, thầy TS. Đặng Hoài Bắc, em đã hoàn thành đồ 

án “Nghiên cứu, thiết kế mô hình hệ thống truyền thông radio số đồng nhất 03 cấp 

tỉnh, huyện, xã qua internet và sóng FM” với các kết quả đạt được như sau: 

- Khảo sát mô hình hệ thống truyền thanh tại Việt Nam và trên thế giới. Đưa 

ra các công nghệ đang được áp dụng, ưu và nhược điểm của từng công nghệ. 

- Khảo sát tình hình hệ thống truyền thanh tại Việt Nam, các yếu điểm cần 

khắc phục và các tính năng cần phát triển thêm. 

- Xây dựng mô hình hệ thống truyền thông radio số đồng nhất 3 cấp (tỉnh, 

huyện, xã), kết hợp giữa công nghệ truyền thanh qua Internet với sóng FM 

được chứng minh tính khả thi và phương thức triển khai có thể đưa vào thử 

nghiệm trong thực tế. 

- Đề xuất tính năng cụ thể của các mô đun phần cứng cũng như phần mềm 

trong hệ thống để đáp ứng được yêu cầu trong thực tế. 
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